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DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh Nơi cư trú 
Đã có giấy phép lái xe 

Hạng Trúng tuyển 
Lớp, khóa Trúng tuyển Ghi chú 

Hạng 

GPLX 

1 NGUYỄN BÁ AN X. An Thái, H. Phú Giáo, T. Bình Dương A1 70004K18B2011 22/08/1979 B2 

2 VŨ NGỌC ANH X. Ngọc Lĩnh, H. Tĩnh Gia, T. Thanh Hóa 70004K18C004 03/07/1983 C 

3 ĐINH KIM BẢO TT. Kiến Giang, H. Lệ Thủy, T. Quảng 
Bình 

70004K18C006 03/06/1992 C 

4 DƯỜNG THÍN BẨU X. Phước Tân, H. Bù Gia Mập, T. Bình 
Phước 

70004K19B2001 22/11/1967 B2 

5 PHAN VĂN BÉ P. Xuân An, TX. Long Khánh, T. Đồng 
Nai 

70004K19B2001 19/01/1974 B2 

6 LÊ THỊ CHI X. Lộc Thịnh, H. Lộc Ninh, T. Bình 
Phước 

70004K18B2009 05/12/1982 B2 

7 PHẠM CÔNG CHUNG X. Võ Ninh, H. Quảng Ninh, T. Quảng 
Bình 

70004K19B2001 19/01/1982 B2 

8 NGUYỄN VĂN CHUNG X. Bình Sơn, H. Bù Gia Mập, T. Bình 
Phước 

70004K18C013 01/01/1987 C 

9 DƯƠNG TIẾN ĐẠT X. Nha Bích, H. Chơn Thành, T. Bình 
Phước 

70004K19B2001 29/06/1988 B2 

10 MAI THỊ DIỄM TT. Đức Phong, H. Bù Đăng, T. Bình 
Phước 

70004K18B2010 19/09/1992 B2 

11 LÊ HUY DIỆU X. Tân Long, H. Phú Giáo, T. Bình 
Dương 

A1 70004K19B2001 20/06/1982 B2 

12 LÊ VĂN ĐỊNH X. Chư Don, H. Chư Pưh, T. Gia Lai A1 70004K19B2001 23/11/1967 B2 

13 HUỲNH VĂN DON X. Phước Hòa, H. Phú Giáo, T. Bình 
Dương 

A1 70004K18B2011 01/01/1962 B2 

14 TRẦN TRUNG DŨNG X. Đồng Nơ, H. Hớn Quản, T. Bình 
Phước 

70004K18B2010 12/06/1982 B2 
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15 NGUYỄN VĂN DŨNG X. Tam Thạnh, H. Núi Thành, T. Quảng 
Nam 

70004K19B2001 01/01/1976 B2 

16 HOÀNG THỊ DUYÊN X. Đại Lào, TP. Bảo Lộc, T. Lâm Đồng A1 70004K19B2001 25/03/1993 B2 

17 NGUYỄN VĂN HÒA X. Tân Lập, H. Đồng Phú, T. Bình 
Phước 

70004K18C013 15/06/1986 C 

18 PHAN DUY HỢP P. Tân Thiện, TX. Đồng Xoài, T. Bình 
Phước 

70004K19B2001 13/09/2000 B2 

19 LÊ VĂN HÙNG X. Qúy Lộc, H. Yên Định, T. Thanh Hóa 70004K19B2001 14/07/1995 B2 

20 NGUYỄN THỊ THU 
HƯƠNG 

P. Tân Định, TX. Bến Cát, T. Bình 
Dương 

70004K19B2001 09/06/1991 B2 

21 LÊ THỊ HƯƠNG X. Đắk Wer, H. Đắk R'Lấp, T. Đắk Nông 70004K18B2011 24/06/1984 B2 

22 NGUYỄN HỮU X. Tiến Hưng, TX. Đồng Xoài, T. Bình 
Phước 

70004K19B2001 01/01/1976 B2 

23 NGUYỄN NHẬT HUY X. Tân Hưng, H. Đồng Phú, T. Bình 
Phước 

A1 70004K18C011 22/06/1995 C 

24 NGUYỄN THỊ HUYỀN TT. Thanh Bình, H. Bù Đốp, T. Bình 
Phước 

70004K19B2001 11/06/1995 B2 

25 NGUYỄN THỊ HUYỀN X. Đức Liễu, H. Bù Đăng, T. Bình Phước 70004K19B2001 16/09/1987 B2 

26 BỒ VĂN KỀ X. Phước Hòa, H. Phú Giáo, T. Bình 
Dương 

A1 70004K18B2011 15/08/1982 B2 

27 NÔNG VĂN KHIÊM X. Bom Bo, H. Bù Đăng, T. Bình Phước 70004K18C011 29/03/1993 C 

28 NGUYỄN THANH LẠC P. An Thạnh, TX. Thuận An, T. Bình 
Dương 

70004K18C013 19/12/1983 C 

29 HOÀNG DIỆU LAN P. Hưng Chiến, TX. Bình Long, T. Bình 
Phước 

70004K18B2012 14/06/1986 B2 

30 ĐỖ THỊ MỸ LINH X. An Linh, H. Phú Giáo, T. Bình Dương 70004K19B2001 12/10/1991 B2 

31 NGUYỄN THANH 
LUÂN 

P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, T. Bình 
Phước 

A1 70004K19B2001 11/04/1997 B2 

32 VÒNG A LỤC X. Phước Tân, H. Bù Gia Mập, T. Bình 
Phước 

70004K19B2001 30/10/1966 B2 

33 TẠ THÀNH MẠNH X. Đồng Tiến, H. Đồng Phú, T. Bình 
Phước 

70004K18C013 01/01/1990 C 
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34 NGUYỄN DUY MINH TT. Phước Vĩnh, H. Phú Giáo, T. Bình 
Dương 

A1 70004K19B2001 02/10/1984 B2 

35 NGUYỄN THỊ HỒNG 
MINH 

X. Vĩnh Hòa, H. Phú Giáo, T. Bình 
Dương 

70004K19B2001 15/03/1985 B2 

36 ĐỖ HOÀI NAM P. Thác Mơ, TX. Phước Long, T. Bình 
Phước 

A1 70004K18C011 13/08/1996 C 

37 PHÙNG VĂN NAM X. Tân Hưng, H. Đồng Phú, T. Bình 
Phước 

70004K18C013 21/09/1988 C 

38 LÊ HOÀNG PHƯƠNG 
NAM 

X. Thuận Lợi, H. Đồng Phú, T. Bình 
Phước 

70004K18C013 02/08/1988 C 

39 LÊ THÀNH NHÂN X. Long Tân, H. Bù Gia Mập, T. Bình 
Phước 

70004K19B2001 29/06/1994 B2 

40 ĐỖ THÀNH NHÂN TT. Phước Vĩnh, H. Phú Giáo, T. Bình 
Dương 

A1 70004K19B2001 17/07/1999 B2 

41 PHẠM NGỌC PHI P. Phước Bình, TX. Phước Long, T. 
Bình Phước 

A1 70004K18C011 26/06/1989 C 

42 ĐẶNG NGỌC PHONG X. Tân Tiến, H. Đồng Phú, T. Bình 
Phước 

A1 70004K18B2007 28/08/1982 B2 

43 ĐINH VIỄN PHÚC X. Tập Ngãi, H. Tiểu Cần, T. Trà Vinh 70004K18C013 07/05/1997 C 

44 TRƯƠNG VĂN SANG X. Nghĩa Bình, H. Bù Đăng, T. Bình 
Phước 

70004K19B2001 28/10/1989 B2 

45 TRẦN QUANG SANG P. Long Phước, TX. Phước Long, T. 
Bình Phước 

70004K18C011 27/11/1993 C 

46 VÕ QUANG SÁNG X. Diễn Bình, H. Diễn Châu, T. Nghệ An A1 70004K18B2010 03/02/1983 B2 

47 LÊ VĂN MINH TÀI X. Nghĩa Trung, H. Bù Đăng, T. Bình 
Phước 

70004K18C013 11/01/1996 C 

48 VĂN TÂN X. Thanh Phú, TX. Bình Long, T. Bình 
Phước 

70004K19B2001 01/01/1985 B2 

49 LÊ VĂN THANH X. Xuân Bái, H. Thọ Xuân, T. Thanh Hóa 70004K18C013 25/05/1979 C 

50 PHAN THÀNH P. Thủy Châu, TX. Hương Thủy, T. 
Thừa Thiên Huế 

70004K19B2001 04/06/1980 B2 

51 NGUYỄN HOÀNG 
THIÊM 

X. Thanh Lương, TX. Bình Long, T. Bình 
Phước 

70004K18B2011 20/12/1987 B2 

52 NGUYỄN VĂN THÌN X. Hòa Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa 70004K19B2001 07/06/2000 B2 
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53 NGUYỄN THỊ 
PHƯƠNG THOA 

X. Yên Lạc, H. Phú Lương, T. Thái 
Nguyên 

70004K18B2009 18/06/1994 B2 

54 VŨ ANH THƯ X. Đức Liễu, H. Bù Đăng, T. Bình Phước A1 70004K19B2001 14/10/1985 B2 

55 PHẠM CÔNG THỨC X. Mỹ Thạnh Bắc, H. Đức Huệ, T. Long 
An 

70004K19B2001 15/01/1985 B2 

56 ĐỖ THỊ THANH THÚY P. An Lộc, TX. Bình Long, T. Bình 
Phước 

A1 70004K18B2011 07/02/1989 B2 

57 BÙI VĂN THÙY X. An Bình, H. Phú Giáo, T. Bình Dương 70004K18C013 01/01/1984 C 

58 LÊ VĂN THÙY X. Tân Tiến, H. Đồng Phú, T. Bình 
Phước 

A1 70004K19B2001 02/06/1987 B2 

59 LÊ VĂN THỦY X. Phước Sang, H. Phú Giáo, T. Bình 
Dương 

70004K19B2001 10/11/1965 B2 

60 PHẠM VĂN TIẾN X. Tiến Hưng, TX. Đồng Xoài, T. Bình 
Phước 

A1 70004K19B2001 20/12/1990 B2 

61 LÊ QUANG TRỊ X. An Bình, H. Phú Giáo, T. Bình Dương A1 70004K19B2001 16/08/1975 B2 

62 NGUYỄN THÀNH 
TRUNG 

X. Thanh Hòa, H. Bù Đốp, T. Bình 
Phước 

A1 70004K19B2001 17/03/1987 B2 

63 NGUYỄN HOÀNG 
TRUNG 

X. Thanh Bình, H. Hớn Quản, T. Bình 
Phước 

70004K18B2011 01/01/1987 B2 

64 VÕ VĂN TÚ X. Long Tân, H. Bù Gia Mập, T. Bình 
Phước 

70004K19B2001 27/03/1991 B2 

65 NGUYỄN VĂN TUẤN X. Tân Phước, H. Đồng Phú, T. Bình 
Phước 

70004K18C013 04/06/1990 C 

66 LÊ HOÀNG TUẤN TT. Tân Phú, H. Đồng Phú, T. Bình 
Phước 

70004K19B2001 01/01/1990 B2 

67 LÂM THỊ TUYẾT X. Nha Bích, H. Chơn Thành, T. Bình 
Phước 

70004K19B2001 15/05/1988 B2 

68 LÊ QUANG VINH X. An Bình, H. Phú Giáo, T. Bình Dương A1 70004K19B2001 28/08/1997 B2 
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